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BỘ XÂY DỰNG                                            ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                                         Môn:  THỦY LƯC̣ ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                       (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nôị dung Điểm 

Câu 1 
(3 điểm) 

Lực tác dụng lên chất lỏng được chia làm 2 loại:  
         -  Lực khối. 
         -  Lực bề mặt. 

0.5 
         -  Lực khối: Là những lực tỷ lệ với khối lượng chất lỏng tác dụng 
lên mỗi phần tử chất lỏng như: lực quán tính, trọng lực, lực điện từ. 
Thông thường lực khối là trọng lực, trừ một số trường hợp phải xét them 
lực quán tính. 

1.25 

         -  Lực bề mặt: là lực từ ngoài tác dụng lên các phần tử chất lỏng 
qua mặt tiếp xúc, tỷ lệ với diện tích mặt tiếp xúc như: áp lực khí quyển 
tác dụng lên mặt tự do của chất lỏng, áp lực piston trong chất lỏng chứa 
trong xi lanh. 

1.25 

Câu 2 
(3 điểm) 

Áp lực lên tấm chắn là : 
 2 2

0
1000 2 2 80002 sin 2 sin 30

bP H kG


        1.0 

Vị trí tâm của áp lực : 
 0

2 2 2 2,673 sin 3 sin 30DZ H m       1.0 

Để nâng được tấm chắn này lên thì : 00 PQ MM   
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Câu 3 

(4 điểm) 
 

Ta có: Q = Q3 + Q4 + Q5 ;    Q = Q3 + Q1 ;    Q1 = Q2 + Q4 
                         Mà: Q5 = Q2 25 HH   0.5 
                 4 5 2 52H H H H                
                     Q4 = 42 g H        4 52Q Q           (3) 
                     Q5 = 52 g H      
 

0.5 

                     Q1 = Q2 + Q4 = Q5 + 52 Q  = 5(1 2) Q   0.5 
                1 52 2 (1 2)g H g H               
               1 5 (1 2)H H      1 55,83H H                   (4) 0.5 

                   5213 HHHH                                                  (5) 0.5 
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Câu Nôị dung Điểm 
               Từ (2), (4) và (5) ta được: 

3 1 2 5 5 5 5 55,83 7,83H H H H H H H H            
3 5 52 7,83 7,83Q g H Q                          (6) 

               Từ (1), (3) và (6) ta được: 
5 5 57,83 2 0,15Q Q Q Q       0.25 

                   3
5 55,21 0,15 0,029 /Q Q m s      0.25 

                  3
4 52 0,041 /Q Q m s     0.25 

                  3
3 4 5( ) 0,08 /Q Q Q Q m s      0.25 

                  3
2 5 0,029 /Q Q m s    0.25 

                  3
1 2 4 0,029 0,041 0,07 /Q Q Q m s       0.25 

 


